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Danh sách Học sinh đạt giải năm học 2018-2019

  

                    

Họ và Tên  Lớp  Học sinh giỏi Tỉnh  Học Sinh Giỏi Quốc gia  Khoa học kỹ thuật Tỉnh  Thí nghiệm thực hành Tỉnh  Thuyết trình Văn học Tỉnh  Tài năng Tiếng Anh (OTE)  Học sinh giỏi Duyên Hải, Đồng Bằng Bắc Bộ  Olympic Miền Nam  Tin học trẻ Thành phố  Tin học trẻ Tỉnh

 Giải Toán bằng Tiếng Anh (HOMC)

 Giải Olympic Hình học Iran 2018
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Nguyễn Xuân Bảo  10/1                        HC Đồng  

    Lê Ngọc Minh Châu  10/1                      HC Đồng    

    Trần Minh Huy  10/1              HC Đồng        HC Bạc    

    Nguyễn Văn Hưng  10/1                      HC Đồng    

    Nguyễn Anh Khoa  10/1                      HC Đồng    

    Trương Nhật Nam  10/1                      HC Bạc    

    Nguyễn Thanh Nguyên  10/1                HC Bạc          

    Mai Phương  10/1                HC Bạc        HC Đồng  

    Trần Nguyễn Thanh Sơn  10/1                      HC Bạc    

    Lê Thanh Tuấn  10/1              HC Đồng  HC Vàng        HC Đồng  

    Đoàn Thị Phước Huyền  10/2              HC Đồng            

    Huỳnh Trần Nhật Minh  10/2                HC Đồng          

    Lê Nguyễn Nhật Minh  10/2              HC Đồng            

    Phạm Thị Phương Thảo  10/2                HC Bạc          

    Lê Văn Tuấn  10/2              Khuyến khích            

    Nguyễn Ngọc Thái Duy  10/3      Khuyến khích                    

    Lê Thị Hồng Hà  10/3  Ba             HC Vàng  HC Vàng          

    Trần Nguyễn Như Ngọc  10/3                HC Đồng          

    Phan Văn Nguyên  10/3      Khuyến khích                    

    Phạm Quang Hữu Phước  10/3                HC Bạc          

    Đỗ Minh Tín  10/3              Khuyến khích            

    Phạm Nguyễn Trọng Tuấn  10/3              HC Bạc            
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    Mai Xuân Hiếu  10/4                HC Đồng          

    Phạm Ngọc Huy  10/4              HC Đồng            

    Lê Bá Lộc   10/4              HC Vàng  HC Vàng          
    

Nguyễn Quỳnh Vân Uyên  10/4                HC Đồng          

    Trần Lê Trịnh Vỹ  10/4              HC Bạc            

    Phạm Tăng Huy  10/5  Khuyến khích            Khuyến khích  HC Đồng          

    Nguyễn Nguyên Khương  10/5              HC Đồng            

    Trần Lê Hoàng Lâm  10/5  Khuyến khích            HC Đồng  HC Bạc          

    Trần Vũ Bảo Phúc  10/5                HC Đồng          

    Nguyễn Ngọc Ánh  10/6  Nhì             HC Đồng  HC Bạc          

    Lê Lưu Ngân Giang  10/6      Khuyến khích                    

    Phan Quỳnh Hương  10/6      Nhì                     

    Lê Thị Khánh Linh  10/6  Khuyến khích                        

    Trần Nguyễn Trà My  10/6      Khuyến khích                    

    Nguyễn Thị Kim Ngân  10/6  Nhì   Khuyến khích          HC Vàng  HC Bạc          

    Nguyễn Trần Thảo Nguyên  10/6      Nhì                     

    Đặng Văn Quang  10/6  Nhất             HC Đồng  HC Vàng          

    Nguyễn Diệp Anh  10/7            Khuyến khích  Khuyến khích            

    
Lê Thị Hiền  10/7              HC Bạc            

    Ngô Phương Nam  10/7              HC Bạc            

    Võ Văn Bưu  10/8                HC Bạc          
    Trang Lê Minh Hậu  10/8                HC Đồng          
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    Phạm Thị Mơ  10/8              HC Đồng            
    Nguyễn Thị Ly Na  10/8              HC Bạc            

    Lê Thiện Thanh Nga  10/8                HC Vàng          

    Lưu Trần Thị Thu Sương  10/8              HC Bạc            

    Lê Thị Phương Thảo  10/8              Khuyến khích            

    Mai Thị Yến Thi  10/8                HC Đồng          

    Dương Thị Xuân Thu  10/8                HC Vàng          

    Lê Hương Trà  10/8              Khuyến khích            

    Nguyễn Thị Như Trúc  10/8                HC Vàng          

    Phan Thị Ngọc Vy  10/8              Khuyến khích            

    Nguyễn Hà Vi Hằng  11/1  Nhì             Khuyến khích  HC Bạc          

    Thân Trung Hiếu  11/1  Nhì               HC Vàng          

    Trần Minh Nhật  11/1              Khuyến khích            

    Tăng Văn Tây  11/1              HC Đồng            
    Bùi Quang Ẩn  11/2  Ba                         
    Trần Lê Công Ẩn  11/2  Ba                         

    Huỳnh Thư Hoàng  11/2  Khuyến khích                        

    Ngô Quang Huy  11/2  Ba       Nhất      HC Đồng            
    Phan Thành Nhân  11/2  Khuyến khích                        

    Trần Hoàng Anh Phi  11/2  Ba                         

    Nguyễn Văn Quang  11/2  Khuyến khích                        

    Nguyễn Ngọc Sáng  11/2  Ba               HC Bạc          

    Nguyễn Hoàng Thanh  11/2  Ba               HC Bạc          

    Lê Ngọc Thành  11/2  Khuyến khích                        

    Nguyễn Đình Thịnh  11/2  Ba             HC Đồng            
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    Huỳnh Khắc Triệu  11/2  Ba               HC Đồng          

    Nguyễn Thanh Trọng  11/2  Nhì       Nhì       HC Đồng            

    Văn Thành An  11/3  Khuyến khích                        

    Huỳnh Hữu Minh  11/3  Ba             HC Đồng            

    Phạm Văn Phú  11/3  Nhì             HC Bạc            
    Nguyễn Văn Thuận  11/3  Khuyến khích                        

    Hà Trần Thùy Trâm  11/3  Khuyến khích            Khuyến khích            

    Nguyễn Châu Giang  11/4  Khuyến khích                        

    Phạm Dương Kim Kiều  11/4  Ba             HC Bạc  HC Đồng          

    Dương Thị Diệu Linh  11/4  Khuyến khích            HC Vàng            

    Khúc Anh Tài  11/4  Ba   Khuyến khích          HC Đồng  HC Bạc          

    Trần Thị Như Ý  11/4  Khuyến khích              HC Vàng          

    Huỳnh Xuân Diệu  11/5  Ba               HC Bạc  Khuyến khích        

    Nguyễn Văn Huân  11/5  Nhì             Khuyến khích    Nhì   Ba       

    Trịnh Lê Nguyên  11/5  Ba                 Ba         

    Hồ Đức Tân  11/5  Ba                 Khuyến khích        

    Nguyễn Hứa Thọ  11/5  Khuyến khích              HC Vàng  Nhất   Nhất       

    Nguyễn Thị Thanh Giang  11/6  Ba               HC Bạc          

    Bùi Dạ Thu Giang  11/6  Nhất             HC Đồng            

    Đoàn Gia Hân  11/6  Khuyến khích                        

    Lê Thị Thùy Nghi  11/6  Ba                         

    Lê Tiểu Ngọc  11/6  Khuyến khích              HC Bạc          

    Nguyễn Thị Thảo  11/6  Ba                         
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    Nguyễn Minh Trang  11/6  Ba             Khuyến khích            

    Phạm Thùy Trang  11/6  Khuyến khích            HC Đồng            

    Trần Phước Đăng Hoàng  11/7  Nhì             Khuyến khích            

    Trần Hưng Khải  11/7  Nhì             Khuyến khích            

    Trần Thị Thanh Ngân  11/7  Ba               HC Đồng          

    Cao Thục Như  11/7  Ba             Khuyến khích            

    Nguyễn Thị Thục Oanh  11/7  Khuyến khích                        

    Đinh Ngọc Thư  11/7  Khuyến khích                        

    Hồ Đức Duy  11/8  Khuyến khích            HC Vàng            

    Phạm Thị Thu Hà  11/8  Ba             HC Đồng            

    Nguyễn Văn Hậu  11/8  Ba             HC Đồng            

    Nguyễn Đỗ Nhật Minh  11/8  Ba               HC Đồng          

    Nguyễn Minh Phượng  11/8  Khuyến khích              HC Đồng          

    Trần Đình Xuân Quỳnh  11/8                HC Đồng          

    Võ Thị Minh Thảnh  11/8  Nhì             HC Bạc            

    Nguyễn Thị Thanh Thương  11/8  Ba             HC Vàng            

    Nguyễn Thị Thanh Thùy  11/8  Ba                         

    Nguyễn Thị Ánh Trúc  11/8  Nhì   Khuyến khích          HC Đồng            

    Bùi Xuân Việt  11/8  Khuyến khích              HC Đồng          

    Phạm Lý Nhật Duy  12/1  Nhất   Khuyến khích                    HC Bạc  

    Đặng Thị Hoa  12/1  Khuyến khích                        

    Nguyễn Văn Khang  12/1  Ba                         
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    Đinh Nguyên Khánh  12/1  Ba                         

    Lê Hà Khiêm  12/1  Nhì   Khuyến khích                    HC Vàng  

    Hà Thị Thùy Mến  12/1  Khuyến khích                        

    Trần Thiện Thu Uyên  12/1  Nhì   Khuyến khích                      

    Nguyễn Thị Hiền Vi  12/1  Ba                         

    Phạm Lại Minh Hoàng  12/2  Khuyến khích    Ba                     

    Lâm Văn Hồng  12/2  Nhì   Khuyến khích                      

    Hứa Hoàng Phúc  12/2  Khuyến khích                        

    Nguyễn Thị Tiền  12/2  Ba                         

    Lý Minh Toàn  12/2  Nhất   Khuyến khích                      

    
Võ Trung Vỹ  12/2      Ba                     

    
Lê Đình Việt Khanh  12/3  Nhất   Khuyến khích                      

    Phan Thiều Ngọc  12/3  Nhất   Khuyến khích                      

    Huỳnh Thị Ý Nhi  12/3  Ba                         

    Nguyễn Quỳnh Như  12/3  Nhì                         

    Nguyễn Thanh Lâm  12/4  Ba                         

    Đỗ Thị Minh Lộc  12/4  Nhì   Khuyến khích                      

    Phan Minh Nhật Nguyệt  12/4  Ba                         

    Võ Thị Hoàng Ny  12/4  Nhì   Ba                       

    Đỗ Quang Phi  12/4  Khuyến khích                        
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    Trần Hồng Quân  12/4  Ba                         

    Hồ Nguyễn Văn Tân  12/4  Nhất   Ba                       

    Đỗ Viết Trường  12/4  Ba                         
    Đinh Vương Thùy Linh  12/5  Khuyến khích                        

    Lê Phan Phú Quốc  12/5  Ba                         

    Lê Thị Hoàng Châu  12/6  Khuyến khích                        

    Lê Thị Thanh Duyên  12/6  Khuyến khích                        

    Dương Thị Cẩm Gấm  12/6  Ba                         

    Nguyễn Lê Kiều Hân  12/6  Nhì                         

    Lê Phương Cẩm Linh  12/6  Ba                         

    Nguyễn Thị Lựu  12/6  Nhì   Khuyến khích                      

    Trương Thị Mỹ Phước  12/6  Nhì                         

    Bùi Thị Thúy Quỳnh  12/6  Khuyến khích                        

    Nguyễn Bảo Hoài Trâm  12/6  Khuyến khích                        

    Nguyễn Thị Thanh Tuyền  12/6  Ba                         

    Phùng Ngọc Uyên  12/6  Khuyến khích                        

    Phùng Hoàng Ca  12/7  Nhất           Khuyến khích              

    
Võ Đăng Châu  12/7  Ba                         

    Hồ Vũ Nhật Huy  12/7  Nhì                         

    Đỗ Lê Khoa  12/7  Khuyến khích                        

    Võ Anh Khoa  12/7  Khuyến khích                        

    Nguyễn Phan Hoài Ngân  12/7  Ba                         

    Nguyễn Lê Quỳnh Như  12/7  Nhất                         
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    Trương Bách Tố Như  12/7  Nhì                         

    Lê Thanh Thiện  12/7  Ba                         

    Phan Ngọc Diệu Thu  12/7  Khuyến khích                        

    Võ Lê Huyền Trân  12/7  Ba                         

    Phan Minh Hạnh Uyên  12/7  Ba                         

    Đặng Thị Thúy Hoa  12/8  Nhất   Khuyến khích                      

    Nguyễn Thị Tình  12/8  Khuyến khích                        

    Võ Thị Trang  12/8  Nhì                         
    Nguyễn Thị Vàng  12/8  Ba                         

    Võ Đăng Vinh  12/8          Nhất                
    Trần Thị Hoàn Vy  12/8  Khuyến khích                        
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